
DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH

(kèm theo Thông báo số         /TB-HĐXCCC ngày  20/11/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo

I BUỔI SÁNG

1 Ca 1 Trần Viết Lộc 01/01/1979
51A, Nơ Trang
Long, tổ 3, TT Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

066079009406 0968909909 Ks Điện - Điện
tử

PL Giám sát thi
công xây dựng III Xí nghiệp dịch vụ

điện lực Đắk Nông 16/01/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Tôn Đức
Thắng

2 Ca 2 Lê Ngọc Minh
Trí 24/02/1984

8/3 Ngô Mây, P.
Thống Nhất, Tp.
Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

066084007093 0905254936
KS CN kỹ thuật
xây dựng
DD&CN

Quản lý dự án II Công ty CP ĐT&XD
An Phát Đắk Nông 24/7/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

3 Ca 3 Lê Ngọc Minh
Trí 24/02/1985

8/3 Ngô Mây, P.
Thống Nhất, Tp.
Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

066084007093 0905254937
Ks CN kỹ thuật
xây dựng
DD&CN

Định giá xây dựng III Công ty CP ĐT&XD
An Phát Đắk Nông 24/7/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

4 Ca 4 Đặng Sang 13/10/1985
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

049085000871 0979081929 Ks xây dựng
DD&CN Định giá xây dựng II

Phòng Kinh tế hạ
tầng huyện Đắk
R'lấp

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

5 Ca 5 Đặng Sang 13/10/1985
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

049085000871 0979081929 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Phòng Kinh tế hạ
tầng huyện Đắk
R'lấp

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

6 Ca 6 Đặng Sang 13/10/1985
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

049085000871 0979081929 Ks xây dựng
DD&CN Quản lý dự án III

Phòng Kinh tế hạ
tầng huyện Đắk
R'lấp

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

7 Ca 7 Đặng Sang 13/10/1985
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

049085000871 0979081929 Ks xây dựng
DD&CN

Thiết kế Kết cấu
công trình III

Phòng Kinh tế hạ
tầng huyện Đắk
R'lấp

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

8 Ca 8 Nguyễn Trung
Thái Bình 19/5/1978

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

045078003418 0913602039 Ks xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH xây

dựng Ngọc Việt 11/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Giao
thông
vận tải
Tp.
HCM
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9 Ca 1 Nguyễn Trung
Thái Bình 19/5/1978

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

045078003418 0913602039 Ksxây dựng cầu
đường

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH xây

dựng Ngọc Việt 11/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Giao
thông
vận tải
Tp.
HCM

10 Ca 2 Nguyễn Bảo
Tâm 03/02/1985

Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

066085000735 0362264269 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Thiết kế Kết cấu
công trình III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Duy Tân

11 Ca 3 Nguyễn Bảo
Tâm 03/02/1985

Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

066085000735 0362264269 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Duy Tân

12 Ca 4 Nguyễn Tuấn
Anh 30/12/1992

TDP 6, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

051092000697 0963613192 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
GTVT
TP HCM

13 Ca 5 Nguyễn Tuấn
Anh 30/12/1992

TDP 6, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

051092000697 0963613192 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

III
Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
GTVT
TP HCM

14 Ca 6 Nguyễn Tuấn
Anh 30/12/1992

TDP 6, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

051092000697 0963613192 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
GTVT
TP HCM

15 Ca 7 Nguyễn Văn
Thân 26/02/1986

Xã Tam Hải, huyện
Núi Thành, tỉnh
Quảng Nam

049086004153 0905042695 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

01/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Quang
Trung

16 Ca 8 Nguyễn Văn
Thân 26/02/1986

Xã Tam Hải, huyện
Núi Thành, tỉnh
Quảng Nam

049086004153 0905042695 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Thiết kế Kết cấu
công trình III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

01/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Quang
Trung

17 Ca 1 Nguyễn Trung
Dũng 24/02/1984

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

045084006611 0905892039 Ks xây dựng
DD&CN Định giá xây dựng III

Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

18/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

18 Ca 2 Nguyễn Trung
Dũng 24/02/1984

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
Tp. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

045084006611 0905892039 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
TVXD Nguyên
Quang Đắk Nông

18/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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19 Ca 3 Trà Quốc Việt 20/01/1980
Tổ 4, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

201395260 0866839557 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Công trình
Giao thông II

Công ty TNHH
MTV TM&XD
Hoàng Dũng

26/9/2012
Công an
TP Đà
Nẵng

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

20 Ca 4 Hồ Thanh Bình 02/10/1990
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

067090000103 0937295249 Ks xây dựng
DD&CN Quản lý dự án III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk R'lấp 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
SPKT
TPHCM

21 Ca 5 Hồ Thanh Bình 02/10/1990
Tổ 3, TT Kiến Đức,
huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

067090000103 0937295249 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Ban QLDA&PTQĐ
huyện Đắk R'lấp 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
SPKT
TPHCM

22 Ca 6 Nguyễn Viết
Hoàng 20/10/1990

TDP 6, TT Kiến
Đức, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk
Nông

067090002225 0986113969 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Chi nhánh Công
trình Viettel Đắk
Nông

28/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
GTVT

23 Ca 7 Lê Quang
Chính 28/9/1990

Tổ 6, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

034090021038 0389988573 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

06/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Thủy lợi

24 Ca 8 Lê Quang
Chính 28/9/1990

Tổ 6, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

034090021038 0389988573 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

06/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Thủy lợi

25 Ca 1 Nguyễn Trọng
Tăng 10/6/1994

Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

0420940033719 0825554848 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

11/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Xây
dựng

26 Ca 2 Nguyễn Trọng
Tăng 10/6/1994

Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

0420940033719 0825554848 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

11/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Xây
dựng

27 Ca 3 Phan Văn Mạnh 14/7/1984

Tổ 3, P. Nghĩa
Thành, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040084037586 0974048696 KS Thủy lợi Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

11/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

28 Ca 4 Phan Văn Mạnh 14/7/1984

Tổ 3, P. Nghĩa
Thành, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040084037586 0974048696 KS Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

29 Ca 5 Nguyễn Thị
Thanh Hải 13/9/1991

Tổ 6, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

037191009700 0975173535 KS kỹ thuật tài
nguyên nước Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

04/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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30 Ca 6 Nguyễn Thị
Thanh Hải 13/9/1991

Tổ 6, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

037191009700 0975173535 KS kỹ thuật tài
nguyên nước

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

04/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

31 Ca 7 Lê Thị Hương 10/8/1989

Bon Tin Wel Đăng,
xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

038189022135 0357722989 Ks Thủy lợi Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

29/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

32 Ca 8 Lê Thị Hương 10/8/1989

Bon Tin Wel Đăng,
xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

038189022135 0357722989 Ks Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

29/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

33 Ca 1 Cái Thiện
Nghĩa 28/2/1990

xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

045090009217 0847584848 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

03/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng CN-
KT-TL
Miền
Trung

34 Ca 2 Cái Thiện
Nghĩa 28/2/1990

xã Đắk Buk So,
huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

045090009217 0847584848 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

3/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng CN-
KT-TL
Miền
Trung

35 Ca 3 Trần Văn
Thượng 16/5/1992

Thôn 11, xã Nam
Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk
Nông

035092011921 0847367777 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
Thủy lợi
Bắc bộ

36 Ca 4 Nguyễn Ngọc
Tú 14/9/1987

Thôn 1, xã Eakao,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

'066087005562 0983497770 KS Kinh tế xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

6/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đà Nẵng

37 Ca 5 Nguyễn Ngọc
Tú 14/9/1987

Thôn 1, xã Eakao,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

'066087005562 0983497770 KS Kinh tế xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

6/9/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đà Nẵng

38 Ca 6 Trần Hoàng Võ 5/3/1996 TDP 4, TT Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông 067096004901 0963596246 Ks Kỹ thuật xây

dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

39 Ca 7 Trần Hoàng Võ 5/3/1996 TDP 4, TT Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông 067096004901 0963596246 Ks Kỹ thuật xây

dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

12/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



40 Ca 8 Huỳnh Ngọc
Vĩnh 23/11/1992

Thôn Đắk Hợp, xã
Đắk Drô, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

042092025703 0989394011 KS Thủy lợi Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

41 Ca 1 Huỳnh Ngọc
Vĩnh 23/11/1992

Thôn Đắk Hợp, xã
Đắk Drô, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

042092025703 0989394011 KS Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

42 Ca 2 Nguyễn Văn
Quang 30/4/1988

Bon Tin Wel Đăng,
xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

034088012484 0972707118 KS Thủy lợi Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

29/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

43 Ca 3 Nguyễn Văn
Quang 30/4/1988

Bon Tin Wel Đăng,
xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

034088012484 0972707118 KS Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

29/4/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

44 Ca 4 Trần Văn Tình 18/5/1995
Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

066095002331 0853464848 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

20/12/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

45 Ca 5 Trần Văn Tình 18/5/1995
Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

066095002331 0853464848 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

20/12/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

46 Ca 6 Nguyễn Thành
Viên 07/10/1988

xã Đắk Gằn, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

036088015802 0973206576 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

28/5/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

47 Ca 7 Nguyễn Thành
Viên 07/10/1988

xã Đắk Gằn, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

036088015802 0973206576 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

28/5/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

48 Ca 8 Phan Văn Việt 6/6/1979

61 Phạm Ngọc
Thạch, P. Tân AN,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

051079007867 0963219777 Ks Điện PL Giám sát thi
công xây dựng III Điện lực Đắk Song 8/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Kỹ thuật
- Đại học
Đà Nẵng

49 Ca 1 Biện Giao Long 14/11/1988
Tổ 6, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

040088019859 0985239565 Ks Điện PL Giám sát thi
công xây dựng III Công ty điện lực

Đắk Nông 24/7/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

50 Ca 2 Nguyễn Văn
Trung 28/8/1988

Tổ 4, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

038088045485 09158944368 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH ĐT-

TM-DV Tiến Dũng 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Giao
thông
vận tải

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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51 Ca 3 Phan Cảnh Lâm 23/12/1984

Bon BU Sir, xã
Quảng Sơn, huyện
Đắk Glong, tỉnh
Đắk Nông

044084004774 0988686482 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

19/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đai học
Thủy lợi

52 Ca 4 Nguyễn Văn
Đại 22/6/1989

Tổ 6, P. Nghĩa Phú,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

034089024056 0986637158
KS Kinh tế tài
nguyên thiên
nhiên

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

53 Ca 5 Đỗ Tuấn Cường 27/8/1981
Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

038081019951 0941581111 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

01/9/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đai học
Thủy lợi

54 Ca 6 Đỗ Tuấn Cường 27/8/1981
Tổ 3, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

038081019951 0941581111 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát công trình
NN&PTNT III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

01/9/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đai học
Thủy lợi

55 Ca 7 Đinh Tiến Hiển 02/6/1982

Thôn Đắk Hợp, xã
Đắk Drô, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông

040082002163 0911388111 KS Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

56 Ca 8 Bùi Văn Vĩnh 8/9/1994

Thôn 11, xã Nam
Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk
Nông

051092006914 0357989181 TC Kỹ thuât xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

19/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng CN-
KT-TL
Miền
Trung

57 Ca 1 Phạm Nguyễn
Trùng Dương 13/1/1996

bon Đắk Huýt, xã
Quảng Trực, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

066096013881 0968839396 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng CN-
KT-TL
Miền
Trung

58 Ca 2 Phạm Nguyễn
Trùng Dương 13/1/1996

bon Đắk Huýt, xã
Quảng Trực, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông

066096013881 0968839396 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng CN-
KT-TL
Miền
Trung

59 Ca 3 Nguyễn Trọng
Nga 14/1/1982

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

056082000385 0903060827 Ks xây dựng
cầu đường Quản lý dự án II

Công ty TNHH
ĐTXD Nam Nguyên
Phát

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
giao
thông
vận tải

60 Ca 4 Nguyễn Trọng
Nga 14/1/1982

Tổ 2, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

056082000385 0903060827 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Công trình
Giao thông III

Công ty TNHH
ĐTXD Nam Nguyên
Phát

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
giao
thông
vận tải

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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61 Ca 5 Nguyễn Hoàng 24/11/1989
Khu phố 1 Ba Đồn,
TX Ba Đồn, tỉnh
Quảng BÌnh

044089002340 0365777168 KS Quản lý xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH đầu
tư xây dựng tổng
hợp Hoàng Minh

24/8/2018

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

62 Ca 6 Lê Quang
Cường 01/3/1968

khu tập thể Lý Tự
Trọng, P. Tân AN,
Tp. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066068004245 0989686839 Ks xây dựng
DD&CN PL Quản lý dự án II

Ban QLDA ĐTXD
CT DD&CN tỉnh
Đắk Lắk

12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chuyên
tu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

63 Ca 7 Lê Quang
Cường 01/3/1968

khu tập thể Lý Tự
Trọng, P. Tân AN,
Tp. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066068004245 0989686839 Ks xây dựng
DD&CN

PL Giám sát thi
công xây dựng II

Ban QLDA ĐTXD
CT DD&CN tỉnh
Đắk Lắk

12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chuyên
tu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

64 Ca 8 Lê Quang
Cường 01/3/1968

khu tập thể Lý Tự
Trọng, P. Tân AN,
Tp. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066068004245 0989686839 Ks xây dựng
DD&CN

PL Thiết kế xây
dựng II

Ban QLDA ĐTXD
CT DD&CN tỉnh
Đắk Lắk

12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chuyên
tu

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

65 Ca 1 Trương Đức
Thành 02/1/1969

Thôn 2, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

049069021885 0916163747 TC Thủy lợi
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Dài hạn
tập trung

Trung
học
Thủy lợi
Tây
Nguyên

66 Ca 2 Hồ Thanh Phát 3/3/1983
Thôn 2, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

066083002422 0944017997 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

03/7/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đai học
Thủy lợi

67 Ca 3 Hoàng Quốc
Hưng 2/8/1991

phường Nam Hà,
Tp. Hà Tĩnh, tỉnh
Hà Tĩnh

042091012107 0944555369
KS Thủy điện
và năng lượng
tái tạo

Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

19/8/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

68 Ca 4 Mai Văn Tú 2/3/1985
TDP 3, P. Nghĩa
Đức, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

036085015859 0946806817 KS kỹ thuật tài
nguyên nước

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

69 Ca 5 Mai Văn Tú 2/3/1985
TDP 3, P. Nghĩa
Đức, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

036085015859 0946806817 KS kỹ thuật tài
nguyên nước Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đắk
Nông

10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đai học
Thủy lợi

70 Ca 6 Vũ Xuân Chính 12/10/1981
TDP 5, P. Nghĩa
Phú, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

038081025404 0988931676 KS Kỹ thuật hạ
tầng đô thị Quản lý dự án III

Ban QL các dự án
ĐTXD tỉnh Đắk
Nông

12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

71 Ca 7 Vũ Xuân Chính 12/10/1981
TDP 5, P. Nghĩa
Phú, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

038081025404 0988931676 KS Kỹ thuật hạ
tầng đô thị

Giám sát công trình
NN&PTNT III

Ban QL các dự án
ĐTXD tỉnh Đắk
Nông

12/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
TP HCM

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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72 Ca 8 Phan Tú Cẩm 20/5/1990
Tổ 4, P. Nghĩa Tân,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

049090028328 0919486246 KS Kinh tế xây
dựng & QLDA Định giá xây dựng II

Ban QL các dự án
ĐTXD tỉnh Đắk
Nông

01/3/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

73 Ca 8 Lê Công Thiện 26/11/1983
TDP 3, P. Nghĩa
Đức, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

052083003864 0916954747 Ks xây dựng
DD&CN Định giá xây dựng II Công ty CP Tư vấn

ĐTXD 48 14/12/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học
Kiến trúc
TP HCM

74 Lê Công Thiện 26/11/1983
TDP 3, P. Nghĩa
Đức, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

052083003864 0916954747 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty CP Tư vấn

ĐTXD 48 14/12/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học
Kiến trúc
TP HCM

75 Ca 1 Nguyễn Ngọc
Hóa 21/11/1979

Thôn 2, xã Ea Tu,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

044079006678 0984906311 Ks xây dựng
cầu đường

PL Giám sát thi
công xây dựng II

Công ty TNHH
MTV Huy Hoàng
BMT

15/11/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
GTVT
TP HCM

76 Ca 2 Nguyễn Ngọc
Hóa 21/11/1979

Thôn 2, xã Ea Tu,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

044079006678 0984906311 Ks xây dựng
cầu đường PL Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Huy Hoàng
BMT

15/11/2024

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
GTVT
TP HCM

77 Ca 3 Nguyễn Ngọc
Hóa 21/11/1979

Thôn 2, xã Ea Tu,
TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

044079006678 0984906311 Ks xây dựng
cầu đường

PL Định giá Xây
dựng III

Công ty TNHH
MTV Huy Hoàng
BMT

15/11/2025

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
GTVT
TP HCM

78 Ca 4 Lê Văn Viên 19/8/1989

đường Trần Huy
Liệu, P. Nghĩa Phú,
TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

049089012672 0905983788 KS CN kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH

MTV ĐTXD T&Q 05/10/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

79 Ca 5 Trần Ngọc
Hùng 13/6/1974

xã Hòa Khánh, Tp.
Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

066074006303 0392484979 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

II
Trung tâm Quy
hoạch xây dựng Đắk
Nông

25/01/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

80 Ca 6 Lê Mai Hương 05/9/1985

P.406, chung cư
Tân Sơn Nhì 2,
đường Ba Vân,
P.14, Q. Tân Bình,
Tp. HCM

252185000007 0904451001 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch
xây dựng II Hành nghề độc lập 10/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

81 Ca 7 Nguyễn Thanh
Thìn 02/4/1989

TDP 3, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

049089019105 0979304892 Ks xây dựng
DD&CN Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Hoàn Tân Đắk
Nông

15/5/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

82 Nguyễn Thanh
Thìn 02/4/1989

TDP 3, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

049089019105 0979304892 Ks xây dựng
DD&CN Định giá xây dựng III

Công ty TNHH
MTV Hoàn Tân Đắk
Nông

15/5/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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83 Nguyễn Thanh
Thìn 02/4/1989

TDP 3, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

049089019105 0979304892 Ks xây dựng
DD&CN Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH
MTV Hoàn Tân Đắk
Nông

15/5/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

II BUỔI CHIỀU

84 Ca 1 Phạm Anh Đạt 06/01/1985

TDP 6, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

038085024777 0917204848 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH ĐT
& PT Trần Gia Phát 16/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Lương
Thế
Vinh

85 Ca 2 Phạm Anh Đạt 06/01/1985

TDP 6, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

038085024777 0917204848 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH ĐT

& PT Trần Gia Phát 16/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Lương
Thế
Vinh

86 Ca 3 Hồ Đức Cường 12/9/1988
TDP 5, P. Nghĩa
Tân, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

066088009713 0942171419 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH
Thiện Minh Thành 20/8/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bình
Dương

87 Ca 4 Hồ Đức Cường 12/9/1988
TDP 5, P. Nghĩa
Tân, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

066088009713 0942171419 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH

Thiện Minh Thành 20/8/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bình
Dương

88 Ca 5 Trần Đăng Hậu 20/9/1991

TDP Tân Tiến, P.
Quảng Thành, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040091031228 0914437379 Ks xây dựng
DD&CN Định giá xây dựng III Công ty CP xây

dựng Long Bách 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

89 Ca 6 Trần Đăng Hậu 20/9/1991

TDP Tân Tiến, P.
Quảng Thành, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040091031228 0914437379 Ks xây dựng
DD&CN Khảo sát Địa hình III Công ty CP xây

dựng Long Bách 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

90 Ca 7 Trần Đăng Hậu 20/9/1991

TDP Tân Tiến, P.
Quảng Thành, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040091031228 0914437379 Ks xây dựng
DD&CN

Thiết kế Kết cấu
công trình III Công ty CP xây

dựng Long Bách 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

91 Ca 1 Nguyễn Thị
Thanh Tuyền 13/9/1987

TDP 1, P. Nghĩa
Thành, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

067187003184 0969459799 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNN TVXD
Hoàn Triều An 02/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

92 Ca 2 Nguyễn Thị
Thanh Tuyền 13/9/1987

TDP 1, P. Nghĩa
Thành, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

067187003184 0969459799 Kiến trúc sư Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNN TVXD

Hoàn Triều An 02/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Kiến trúc
Đà Nẵng

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



93 Ca 3 Trần Đức
Cường 08/6/1978

TDP 2, TT Đức An,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

066078000180 0906519898 Ks xây dựng
cầu đường Quản lý dự án III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk Song 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

94 Ca 4 Trần Đức
Cường 08/6/1978

TDP 2, TT Đức An,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

066078000180 0906519898 Ks xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk Song 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

95 Ca 5 Trần Quốc
Vương 20/12/1983 Đức Nhuận, Mô

Đức, Quảng Ngải 051083014130 0917924279 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH
Thiện Minh Thành 25/01/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Cao
đẳng KT-
CN
Quảng
Ngãi

96 Ca 6 Trần Quốc
Vương 20/12/1983 Đức Nhuận, Mô

Đức, Quảng Ngải 051083014130 0917924279 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH

Thiện Minh Thành 25/01/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Cao
đẳng KT-
CN
Quảng
Ngãi

97 Ca 7 Nguyễn Thanh
Nga 01/01/1985

Thôn 2, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

051085008125 0987829546 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH
MTV XD Thiên Tân 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

98 Ca 1 Nguyễn Thanh
Nga 01/01/1985

Thôn 2, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

051085008125 0987829546 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH

MTV XD Thiên Tân 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

99 Ca 2 Nguyễn Đình
Huy 10/4/1986

305 Hùng Vương,
P. Nghĩa Trung, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040086016821 0975980565 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty CP ĐTTM
Sông Lam 12/01/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

100 Ca 3 Nguyễn Đình
Huy 10/4/1986

305 Hùng Vương,
P. Nghĩa Trung, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040086016821 0975980565 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty CP ĐTTM

Sông Lam 12/01/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Kiến trúc
Hà Nội

101 Ca 4 Nguyễn Mạnh
Tường 06/6/1991

TDP 1, TT Đức An,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

068091000265 0888948787 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Quản lý dự án III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk Song 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Trường
Sĩ quan
công
binh

102 Ca 5 Nguyễn Mạnh
Tường 06/6/1991

TDP 1, TT Đức An,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

068091000265 0888948787 CĐ Kỹ thuật
xây dựng Định giá xây dựng III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk Song 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Trường
Sĩ quan
công
binh

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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103 Ca 6 Nguyễn Mạnh
Tường 06/6/1991

TDP 1, TT Đức An,
huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

068091000265 0888948787 CĐ Kỹ thuật
xây dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III Ban QLDA&PTQĐ

huyện Đắk Song 13/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Trường
Sĩ quan
công
binh

104 Ca 7 Nguyễn Trung
Tuân 02/10/1992

TDP 3, P. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

044092012682 0964318009 TC Xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Công ty TNHH TM
Đất Việt Windows 16/10/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Trường
Trung
Cấp Kỹ
thuật
Công -
Nông
nghiệp
Quảng
Bình

105 Ca 1 Trương Thị Thu
Hà 12/8/1990

Thôn 5, xã Quảng
Khê, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk
Nông

066190101172 0979623929 KS xây dựng
giao thông Quản lý dự án III Công ty TNHH

ĐTPT Khắc Hưng 8/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

106 Ca 2 Trương Thị Thu
Hà 12/8/1990

Thôn 5, xã Quảng
Khê, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk
Nông

066190101172 0979623929 KS xây dựng
giao thông

Giám sát Công trình
Giao thông III Công ty TNHH

ĐTPT Khắc Hưng 8/7/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

107 Ca 3 Ngô Anh Đức 26/7/1993
Thôn 8, xã Hương
An, huyện Quế Sơn,
tỉnh Quảng Nam

049093013793 0847424848 TC Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
ĐTXD tổng hợp
Hoàng Minh

12/10/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
Công
nghệ -
Đại học
Đà Nẵng

108 Ca 4 Ngô Anh Đức 26/7/1993
Thôn 8, xã Hương
An, huyện Quế Sơn,
tỉnh Quảng Nam

049093013793 0847424848 TC Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
ĐTXD tổng hợp
Hoàng Minh

12/10/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
Công
nghệ -
Đại học
Đà Nẵng

109 Ca 5 Ngô Anh Đức 26/7/1993
Thôn 8, xã Hương
An, huyện Quế Sơn,
tỉnh Quảng Nam

049093013793 0847424848 TC Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III

Công ty TNHH
ĐTXD tổng hợp
Hoàng Minh

12/10/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Cao
đẳng
Công
nghệ -
Đại học
Đà Nẵng

110 Ca 6 Nguyễn Văn
Tân 25/5/1981

P. Nghĩa Phú, Tp.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

051081014539 0984004455 Ths Kỹ thuật Khảo sát Địa chất
công trình II Công ty TNHH

TVXD Vạn Tường 27/12/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa TP.
HCM

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



111 Ca 7 Nguyễn Văn
Đức 16/3/1993

Khu phố Du Tự, TT
Tăng Bạt Hổ, huyện
Hoài Ân, tỉnh Bình
Định

052093001073 0941024488 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III Cộng ty TNHH XD
Thiên Phú Hoài Ân 10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

112 Ca 1 Nguyễn Văn
Đức 16/3/1993

Khu phố Du Tự, TT
Tăng Bạt Hổ, huyện
Hoài Ân, tỉnh Bình
Định

052093001073 0941024488 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Công trình
Giao thông III Cộng ty TNHH XD

Thiên Phú Hoài Ân 10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

113 Ca 2 Nguyễn Văn
Đức 16/3/1993

Khu phố Du Tự, TT
Tăng Bạt Hổ, huyện
Hoài Ân, tỉnh Bình
Định

052093001073 0941024488 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III Cộng ty TNHH XD

Thiên Phú Hoài Ân 10/4/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

114 Ca 3 Phạm Văn Lực 10/5/1990
TDP 5, P. Nghĩa
Phú, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

051090021266 0853222248 Ks xây dựng
cầu đường Khảo sát Địa hình III Công ty TNHH

TVXD Vạn Tường 07/9/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

115 Ca 4 Phạm Văn Lực 10/5/1990
TDP 5, P. Nghĩa
Phú, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

051090021266 0853222248 Ks xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH

TVXD Vạn Tường 07/9/2023

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

116 Ca 5 Phạm Văn Lực 10/5/1990
TDP 5, P. Nghĩa
Phú, Tp. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

051090021266 0853222248 Ks xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

III Công ty TNHH
TVXD Vạn Tường 07/9/2024

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Đông Á

117 Ca 6 Phạm Viết Lịnh 23/9/1989

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

066089011496 0964284748 Ks xây dựng
cầu đường Khảo sát Địa hình II Công ty TNHH

TVXD Vạn Tường 12/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

118 Ca 7 Sử Hồng Thái 25/11/1992

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

067092003181 08479469946 Ks Kỹ thuật xây
dựng Định giá xây dựng III Công ty CP ĐTTM

Sông Lam 25/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Lạc
Hồng

119 Ca 1 Sử Hồng Thái 25/11/1992

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

067092003181 08479469946 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III Công ty CP ĐTTM

Sông Lam 25/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Lạc
Hồng

120 Ca 2 Nguyễn
Chương Trung 26/02/1998

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040098015788 0966456768 Ks Kỹ thuật xây
dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH
TVXD Hoàn Triều
An

08/7/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

121 Ca 3 Nguyễn
Chương Trung 26/02/1998

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040098015788 0966456768 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
TVXD Hoàn Triều
An

08/7/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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122 Ca 4 Nguyễn
Chương Trung 26/02/1998

TDP 1, p. Nghĩa
Trung, Tp. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông

040098015788 0966456768 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Thiết kế Kết cấu
công trình III

Công ty TNHH
TVXD Hoàn Triều
An

08/7/2022

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Bách
khoa Đà
Nẵng

123 Ca 5 Nguyễn Thành
Vương 14/10/1991

Khối 3, TT Kiến
Đức, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk
Nông

067091000117 0394241696 Ks xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
MTDVXD Hồng
Phát

14/4/2020

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Trà Vinh

124 Ca 6 Nguyễn Thành
Vương 14/10/1991

Khối 3, TT Kiến
Đức, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk
Nông

067091000117 0394241696 Ks xây dựng
DD&CN Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTDVXD Hồng
Phát

14/4/2020

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Trà Vinh

125 Ca 7 Nguyễn Văn
Thịnh 03/2/1984

Bình Túy, xã Bình
Giang, huyện Thăng
Bình , tỉnh Quảng
Nam

049094006994 0943035026 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH
MTV XD Thịnh
Thiên Phú

15/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

126 Ca 1 Nguyễn Văn
Thịnh 03/2/1984

Bình Túy, xã Bình
Giang, huyện Thăng
Bình , tỉnh Quảng
Nam

049094006994 0943035026 Ks xây dựng
cầu đường

Giám sát Công trình
Giao thông III

Công ty TNHH
MTV XD Thịnh
Thiên Phú

15/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

127 Ca 2 Dương Văn
Sơn 08/8/1980

TDP 4, P. Nghĩa
Tân, TP. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

049080000823 0918860292 Ks Kỹ thuật xây
dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH
MTV Đại Sơn
Dương

09/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Công
nghệ Sài
Gòn

128 Ca 3 Dương Văn
Sơn 08/8/1980

TDP 4, P. Nghĩa
Tân, TP. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

049080000823 0918860292 Ks Kỹ thuật xây
dựng Quản lý dự án III

Công ty TNHH
MTV Đại Sơn
Dương

09/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Công
nghệ Sài
Gòn

129 Ca 4 Dương Văn
Sơn 08/8/1980

TDP 4, P. Nghĩa
Tân, TP. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

049080000823 0918860292 Ks Kỹ thuật xây
dựng

Thiết kế Kết cấu
công trình III

Công ty TNHH
MTV Đại Sơn
Dương

09/8/2021

Cục CS
QLHC
về
TTXH

Việt Nam Chính
quy

Đại học
Công
nghệ Sài
Gòn

Số TT Ca sát
hạch Họ và tên

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT

Trình độ
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký
Sát hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Đơn vị công tác
Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/T

hẻ
CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Th
ẻ CC/HC

Hệ đào
tạo

Cơ sở
đào tạo
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